
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/1995

1318012

Công nghệ sinh học

Huỳnh Đông Á

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 1  30.0

Sinh học phân tử trong y dược  3.0  690,000 HLBTE10308/1  690,000 2  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,150,000  1,150,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,150,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/1996

1418092

Công nghệ sinh học

Phạm Nguyễn Ngọc Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/1996

1418194

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH2  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/12/1996

1418218

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quỳnh Phong Phú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000 HLBTE10306/1  690,000 3  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH1  920,000 4  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 6  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18DTV1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/08/1996

1418299

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Kim Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/03/1996

1418313

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18C2_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/06/1995

1418410

Công nghệ sinh học

Danh Ngọc Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 1  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000 HLBTE10310/1  460,000 2  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,150,000  1,150,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,150,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1993

1418412

Công nghệ sinh học

Kiều Thị Hồng Riêu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18C4_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1995

1418414

Công nghệ sinh học

Vi Thị Thuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  138,00070%BTE10103/1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  138,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 138,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/03/1997

1518005

Công nghệ sinh học

Phạm Trung Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 1  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000 HLBTE10310/1  460,000 2  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,150,000  1,150,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,150,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/1997

1518010

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Ánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18C2_1  920,000 1  60.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 2  45.0

Sinh hóa  3.0  690,000 HLBTE10009/18CSH1  690,000 3  45.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000 HLBTE10013/1  460,000 4  200,000 30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 5  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000 HLCSC00003/S2A  1,150,000 7  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH2  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 20.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/10/1997

1518013

Công nghệ sinh học

Dương Văn Bản

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1997

1518018

Công nghệ sinh học

Nguyễn Cảnh Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phát sinh hình thái thực vật  2.0  0100%BIO10106/1  460,000 1  30.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  0100%BTE10203/1  690,000 2  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  0100%BTE10211/1  460,000 3  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,610,000  - 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/04/1996

1518022

Công nghệ sinh học

Danh Thị Minh Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18C4_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/07/1997

1518025

Công nghệ sinh học

Đinh Hoàng Bảo Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khoa học vật liệu cơ bản  2.0  460,000BTE10401/1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1997

1518026

Công nghệ sinh học

Đoàn Kim Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 1  60.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 2  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,380,000  1,380,000 4.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,380,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1996

1518029

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  460,000BAA00007/18_1  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/1  460,000 2  30.0

Sinh hóa  3.0  690,000 HLBTE10009/18CSH1  690,000 3  45.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH1  690,000 4  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,300,000  2,300,000 10.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,300,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1996

1518052

Công nghệ sinh học

Bạch Hoàng Trung Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1997

1518060

Công nghệ sinh học

Phạm Thanh Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000 HLBAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,150,000  1,150,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,150,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/12/1996

1518062

Công nghệ sinh học

Trương Thị Mỹ Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/07/1997

1518067

Công nghệ sinh học

Lê Trọng Minh Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 4  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,170,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1997

1518072

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1997

1518075

Công nghệ sinh học

Nguyễn Kim Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000 HLBAA00004/18SHH1  690,000 1  45.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000 HLBTE10014/1  460,000 2  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 3  30.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 4  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 5  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 7  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/19CSH1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,290,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1996

1518079

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 2  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 3  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,070,000  2,070,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,070,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1997

1518085

Công nghệ sinh học

Nguyễn Duy Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 1  30.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 2  45.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 3  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,840,000  1,840,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1997

1518091

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Xuân Kiều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phát sinh hình thái thực vật  2.0  460,000BIO10106/1  460,000 1  30.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 2  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 3  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,610,000  1,610,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,610,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/07/1997

1518094

Công nghệ sinh học

Lê Hồng Kông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/01/1997

1518098

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tùng Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1996

1518115

Công nghệ sinh học

Triệu Văn Lượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/03/1996

1518117

Công nghệ sinh học

Sơn Ngọc Huệ Mẫn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  690,000 HLBIO10012/18SHH2  690,000 1  45.0

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  138,00070%BIO10203/1  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Hệ thống học thực vật có mạch  2.0  138,00070%BIO10304/1  460,000 4  30.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 5  45.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  207,00070%BTE10020/1  690,000 6  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  138,00070%BTE10024/1  460,000 7  178,000 30.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  207,00070%BTE10203/1  690,000 8  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 9  30.0

Khoa học trái đất  2.0  460,000 HLGEO00002/18VLH1  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  3,266,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 178,000

 3,444,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1997

1518129

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thuý Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/1997

1518130

Công nghệ sinh học

Huỳnh Ngọc Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1997

1518135

Công nghệ sinh học

Phạm Hồng Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 3  45.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 6  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 7  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/08/1996

1518137

Công nghệ sinh học

Đặng Thị Lệ Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1997

1518143

Công nghệ sinh học

Châu Toàn Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1997

1518159

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thùy Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1997

1518171

Công nghệ sinh học

Phạm Hoàng Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/11/1997

1518174

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Minh Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/1997

1518175

Công nghệ sinh học

Nhữ Thị Ngọc Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18C3_1  920,000 1  60.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 2  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000 HLBTE10020/1  690,000 3  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 4  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,990,000  2,990,000 9.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/1996

1518184

Công nghệ sinh học

Trần Hồng Phương Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phát sinh hình thái thực vật  2.0  460,000BIO10106/1  460,000 1  30.0

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 2  45.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 3  30.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 4  178,000 30.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 5  45.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,450,000  3,450,000 14.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 178,000

 3,628,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1997

1518186

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Sen

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sự phát triển chồi và rễ ở thực vật  2.0  460,000BIO10103/1  460,000 1  30.0

Phát sinh hình thái thực vật  2.0  460,000BIO10106/1  460,000 2  30.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 3  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 4  60.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000 HLBTE10310/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,450,000  3,450,000 13.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,450,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1997

1518189

Công nghệ sinh học

Lê Thị Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1997

1518205

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Phương Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/1997

1518211

Công nghệ sinh học

Lê Minh Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/06/1996

1518219

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Phương Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  690,000 HLBIO10012/18SHH2  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/01/1997

1518221

Công nghệ sinh học

Đỗ Trần Hoài Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19SHH1  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/12/1997

1518236

Công nghệ sinh học

Trần Thị Ngọc Trầm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1997

1518239

Công nghệ sinh học

Đỗ Minh Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 2  137,000 30.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 3  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 4  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,070,000  2,070,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 137,000

 2,207,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1997

1518249

Công nghệ sinh học

Đinh Văn Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1997

1518263

Công nghệ sinh học

Dương Văn Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 2.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/1995

1518272

Công nghệ sinh học

Đặng Thị Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  0100%BTE10020/1  690,000 1  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  0100%BTE10021/1  460,000 2  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,150,000  - 4.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1998

1618002

Công nghệ sinh học

Phan Nguyễn Xuân An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 3  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 4  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 5  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 6,220,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/1998

1618008

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Kiều Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Di truyền  1.0  460,000 HLBTE10010/4  460,000 1  137,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000 HLBTE10014/1  460,000 2  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 4  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 6  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 7  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000 HLBTE10207/1  460,000 8  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 9  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 837,000

 7,507,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/1998

1618010

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lý Nhật Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 3  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 4  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 5  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 6,220,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/04/1998

1618017

Công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19SHH1  690,000 1  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  690,000 HLBIO10012/18SHH1  690,000 2  45.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 4  178,000 30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18TTH  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,220,000  3,220,000 13.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 178,000

 3,398,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1998

1618022

Công nghệ sinh học

Bùi Lê An Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000 HLBTE10004/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 3  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 4  178,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19SHH2  920,000 5  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,450,000  3,450,000 13.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 178,000

 3,628,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/09/1998

1618023

Công nghệ sinh học

Trần Thị Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 3  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,090,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1998

1618030

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Danh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,400,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/07/1998

1618032

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Ngọc Diệu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở tế bào và phân tử của miễn dịch 

học

 2.0  0100%BIO10202/1  460,000 1  30.0

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  0100%BIO10203/1  460,000 2  30.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000 HLBTE10008/18CSH1A  460,000 3  200,000 30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  0100%BTE10021/1  460,000 4  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  0100%BTE10103/1  460,000 5  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  0100%BTE10301/1  1,840,000 6  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  0100%BTE10306/1  690,000 7  45.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  0100%BTE10309/1  460,000 8  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  0100%BTE10407/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  460,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 1,000,000

 1,460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/02/1998

1618035

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hữu Hoàng Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở di truyền chọn giống thực vật  3.0  690,000BIO10604/1  690,000 1  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 3  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 4  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 5,300,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/02/1994

1618036

Công nghệ sinh học

Huỳnh Minh Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống học thực vật có mạch  2.0  460,000BIO10304/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 5,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/05/1998

1618038

Công nghệ sinh học

Lê Kim Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH2  690,000 1  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  0100%BTE10021/1  460,000 2  30.0

Tham quan thực tế  2.0  0100%BTE10023/1  920,000 3  60.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  0100%BTE10202/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  0100%BTE10211/1  460,000 5  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  0100%BTE10301/1  1,840,000 6  800,000 120.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  0100%BTE10303/1  460,000 7  30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  0100%BTE10306/1  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  1,610,000 24.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 2,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/1998

1618039

Công nghệ sinh học

Hoàng Quỳnh Linh Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000 HLBTE10004/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000 HLBTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000 HLBTE10013/1  460,000 5  200,000 30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000 HLBTE10021/1  460,000 6  30.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 7  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 515,000

 4,425,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/1998

1618042

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  690,000 HLBIO10012/18SHH1  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1998

1618047

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Khánh Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Di truyền vi sinh vật  3.0  690,000BIO10502/1  690,000 2  45.0

Cơ sở phân tử của một số bệnh di truyền 

người

 2.0  460,000BIO10606/1  460,000 3  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 5  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 7  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/04/1998

1618049

Công nghệ sinh học

Trần Thị Bích Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/10/1998

1618053

Công nghệ sinh học

Hồ Nguyệt Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 4  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 6  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 6,450,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1618055

Công nghệ sinh học

Phan Văn Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000 HLBIO00011/19CSH1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/07/1998

1618059

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Xuân Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 5,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/03/1998

1618061

Công nghệ sinh học

Phan Hoàng Chí Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000 HLBAA00003/18DTV2  460,000 1  30.0

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  460,000BAA00007/18_1  460,000 2  30.0

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 3  0.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 4  178,000 30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 5  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 6  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 7  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 8  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 9  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 10  30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 878,000

 7,778,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/10/1998

1618063

Công nghệ sinh học

Vũ Trung Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 2  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 3  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 4  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 5  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,550,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/05/1997

1618069

Công nghệ sinh học

Dương Thị Bích Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sự phát triển chồi và rễ ở thực vật  2.0  460,000BIO10103/1  460,000 1  30.0

Phát sinh hình thái thực vật  2.0  460,000BIO10106/1  460,000 2  30.0

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 3  45.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 4  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 5  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 6,220,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/01/1998

1618078

Công nghệ sinh học

Hứa Tường Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 4  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 6  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 8  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,240,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1618082

Công nghệ sinh học

Lê Thị Ngọc Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/07/1998

1618083

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thanh Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000 HLBTE10004/1  690,000 1  45.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 5  45.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/01/1998

1618085

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Khai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 5  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/1998

1618098

Công nghệ sinh học

Lê Thanh Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 2  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 4  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 5  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 6  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 7  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 8  30.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  460,000BTE10309/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 7,140,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/05/1998

1618101

Công nghệ sinh học

Trần Thị Mỹ Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 5  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 7  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 8  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 9  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,470,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/06/1998

1618104

Công nghệ sinh học

Hồ Lam Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 5  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,550,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1618106

Công nghệ sinh học

Võ Thị Kim Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19CMT1  690,000 1  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 2  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 3  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 4  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/1998

1618107

Công nghệ sinh học

Hồ Tô Phát Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở di truyền chọn giống thực vật  3.0  690,000BIO10604/1  690,000 1  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 3  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/12/1998

1618109

Công nghệ sinh học

Trần Đình Quang Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,170,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/1998

1618110

Công nghệ sinh học

Mai Thành Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 2  45.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 5  30.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 6  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,550,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/10/1998

1618115

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phương Ngọc Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở tế bào và phân tử của miễn dịch 

học

 2.0  460,000BIO10202/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 4  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 7  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 6,450,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1998

1618116

Công nghệ sinh học

Sử Chấn Hoàng Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh học Sinh sản  2.0  460,000BIO10205/1  460,000 2  30.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/07/1998

1618121

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Trà My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 1  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 3  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 4  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 4,940,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/05/1998

1618122

Công nghệ sinh học

Trần Thị Trà My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 3  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/09/1998

1618123

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Diệu My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 2  178,000 30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 18.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 978,000

 6,268,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1997

1618129

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồng Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 2  178,000 30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 18.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 978,000

 6,268,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/10/1998

1618134

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 4  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,170,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/12/1998

1618135

Công nghệ sinh học

Lý Thu Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 2  178,000 30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 7  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 978,000

 6,958,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/12/1998

1618141

Công nghệ sinh học

Nguyễn Vũ Như Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 2  178,000 30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 5  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 8  45.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  460,000BTE10309/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 23.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 978,000

 7,418,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1998

1618143

Công nghệ sinh học

Nhan Thị Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phát sinh hình thái thực vật  2.0  0100%BIO10106/1  460,000 1  30.0

Cơ sở tế bào và phân tử của miễn dịch 

học

 2.0  0100%BIO10202/1  460,000 2  30.0

Vacxin và kháng huyết thanh  3.0  0100%BIO10514/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  0100%BTE10101/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  0100%BTE10103/1  460,000 5  30.0

Tương tác thực vật  2.0  0100%BTE10207/1  460,000 6  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  0100%BTE10211/1  460,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  0100%BTE10310/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  - 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/10/1998

1618144

Công nghệ sinh học

Bùi Nguyễn Thanh Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 2  178,000 30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 18.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 978,000

 6,268,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1998

1618145

Công nghệ sinh học

Hồ Xuân Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 4  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,400,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1998

1618148

Công nghệ sinh học

Thái Hoàng Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 2  178,000 30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 7  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 978,000

 6,958,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/1996

1618151

Công nghệ sinh học

Lương Công Trung Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH1  460,000 1  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000 HLBTE10019/4  460,000 2  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/12/1998

1618152

Công nghệ sinh học

Võ Thị Minh Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 4  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,170,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1998

1618153

Công nghệ sinh học

Đỗ Đức Nhã

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 1  0.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 5  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 6  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 7  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/07/1998

1618162

Công nghệ sinh học

Chế Lan Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở tế bào và phân tử của miễn dịch 

học

 2.0  460,000BIO10202/1  460,000 1  30.0

Vacxin và kháng huyết thanh  3.0  690,000BIO10514/1  690,000 2  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 5  30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT2  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1998

1618164

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Đông Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1998

1618165

Công nghệ sinh học

Lê Thị Ý Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 4  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 5  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/09/1997

1618168

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồ Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 3  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,400,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1998

1618169

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh học Sinh sản  2.0  460,000BIO10205/1  460,000 2  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,170,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/1998

1618175

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 2  30.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 4,940,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1998

1618176

Công nghệ sinh học

Trần Tấn Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 2  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 3  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 4  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Các phương pháp chế tạo và phân tích 

vật liệu

 2.0  460,000BTE10402/1  460,000 6  30.0

Thực tập chuyên ngành VLSH  2.0  920,000BTE10403/1  920,000 7  550,000 60.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 8  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 550,000

 5,610,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/03/1998

1618178

Công nghệ sinh học

Ngô Hoàng Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 2  45.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 5  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 7  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 8  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,240,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/02/1998

1618183

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Lan Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 2  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,300,000  2,300,000 6.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 3,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/07/1998

1618184

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thanh Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 1  700,000 120.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 2  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 3  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 4  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,450,000  3,450,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,150,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/08/1998

1618185

Công nghệ sinh học

Bùi Trịnh Duy Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 5  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 7  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 8  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/03/1996

1618186

Công nghệ sinh học

Châu Ngọc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/1  460,000 2  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 4  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 5  45.0

Khoa học vật liệu cơ bản  2.0  460,000 HLBTE10401/1  460,000 6  30.0

Các phương pháp chế tạo và phân tích 

vật liệu

 2.0  460,000BTE10402/1  460,000 7  30.0

Thực tập chuyên ngành VLSH  2.0  920,000BTE10403/1  920,000 8  550,000 60.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 9  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 10  30.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 11  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 550,000

 6,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/03/1998

1618189

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đỗ Lý Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 1  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 2  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 3  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 4  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 4,940,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/03/1998

1618196

Công nghệ sinh học

Nguyễn Việt Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000 HLBTE10004/1  690,000 1  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 4  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 5  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 8  45.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  460,000BTE10309/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 7,370,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1998

1618197

Công nghệ sinh học

Đoàn Hồng Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/08/1998

1618198

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 1  60.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 5  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 15.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/10/1998

1618199

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 1  60.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 2  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 5  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 16.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/08/1998

1618200

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 1  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 2  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 3  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 4  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 4,940,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1618201

Công nghệ sinh học

Trần Đặng Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 2  30.0

Di truyền vi sinh vật  3.0  690,000BIO10502/1  690,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 6  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 8  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/1998

1618209

Công nghệ sinh học

Trần Duy Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh học Sinh sản  2.0  460,000BIO10205/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 5  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,170,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/1998

1618211

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 5  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/1998

1618212

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh học Sinh sản  2.0  460,000BIO10205/1  460,000 2  30.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 4  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

Các phương pháp chế tạo và phân tích 

vật liệu

 2.0  460,000BTE10402/1  460,000 6  30.0

Thực tập chuyên ngành VLSH  2.0  920,000BTE10403/1  920,000 7  550,000 60.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 8  30.0

Mô học  2.0  460,000BTE10405/1  460,000 9  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 550,000

 5,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/12/1998

1618215

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 3  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1998

1618216

Công nghệ sinh học

Trương Thị Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000 HLBAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Cơ sở tế bào và phân tử của miễn dịch 

học

 2.0  460,000BIO10202/1  460,000 2  30.0

Những vấn đề mới trong Di truyền - 

Sinh học phân tử

 2.0  460,000BIO10609/1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 5  700,000 120.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 7  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/19KVL1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 6,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/04/1998

1618217

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Thu Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 3  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 4  45.0

Sinh học phân tử thực vật  3.0  690,000BTE10206/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 5,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1998

1618220

Công nghệ sinh học

Huỳnh Phúc Sơn Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh học Sinh sản  2.0  460,000BIO10205/1  460,000 2  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 5  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 7  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1995

1618221

Công nghệ sinh học

Đặng Đức Thịnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 5  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 7  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,550,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/1998

1618223

Công nghệ sinh học

Võ Thị Kim Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 4  45.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  460,000BTE10309/1  460,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/05/1998

1618224

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Kim Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 2  45.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000 HLBTE10014/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/1998

1618225

Công nghệ sinh học

Trần Tấn Thông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 1  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 3  45.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 4  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 4,940,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/09/1998

1618228

Công nghệ sinh học

Vũ Thị Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 2  30.0

Sinh lí bệnh học  2.0  460,000BIO10216/1  460,000 3  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 5  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/06/1998

1618230

Công nghệ sinh học

Huỳnh Trương Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000 Cải thiệnBTE10020/1  690,000 2  45.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 5  45.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 7  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1998

1618231

Công nghệ sinh học

Trần Lê Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,090,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1998

1618232

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 2  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  460,000BTE10309/1  460,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/1998

1618233

Công nghệ sinh học

Phan Ngọc Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 1  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 2  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 5,070,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/10/1997

1618238

Công nghệ sinh học

Lê Minh Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 1  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 2  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 3  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,990,000  2,990,000 9.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 3,790,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/09/1997

1618239

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Cẩm Thùy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 6  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,090,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1997

1618241

Công nghệ sinh học

Phan Thị Hồng Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,170,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/04/1998

1618242

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 4  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 5  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 6  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT2  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/1998

1618244

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Như Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 4  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/1998

1618245

Công nghệ sinh học

Phạm Kiều Hoàng Thụy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học Sinh sản  2.0  460,000BIO10205/1  460,000 1  30.0

Những vấn đề mới trong Di truyền - 

Sinh học phân tử

 2.0  460,000BIO10609/1  460,000 2  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 6  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 7  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/01/1998

1618251

Công nghệ sinh học

Đào Thị Mỹ Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học Sinh sản  2.0  460,000BIO10205/1  460,000 1  30.0

Vi sinh y học  3.0  690,000BIO10511/1  690,000 2  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 5  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,400,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1998

1618253

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Bảo Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 2  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 3  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 4  45.0

Các phương pháp chế tạo và phân tích 

vật liệu

 2.0  460,000BTE10402/1  460,000 5  30.0

Thực tập chuyên ngành VLSH  2.0  920,000BTE10403/1  920,000 6  550,000 60.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 7  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 18.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 550,000

 5,150,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/1998

1618254

Công nghệ sinh học

Lê Huyền Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh y học  3.0  690,000BIO10511/1  690,000 1  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 3  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 4  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 4,940,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/09/1998

1618262

Công nghệ sinh học

Trần Trung Trực

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 5  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,090,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/04/1998

1618266

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Vân Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000 HLBAA00002/17SHH1  690,000 1  45.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 2  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Các phương pháp chế tạo và phân tích 

vật liệu

 2.0  460,000BTE10402/1  460,000 4  30.0

Thực tập chuyên ngành VLSH  2.0  920,000BTE10403/1  920,000 5  550,000 60.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 6  30.0

Mô học  2.0  460,000BTE10405/1  460,000 7  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 8  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 550,000

 6,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1998

1618268

Công nghệ sinh học

Lê Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 4  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 5  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 6  45.0

Thực tập chuyên ngành VLSH  2.0  920,000BTE10403/1  920,000 7  550,000 60.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 550,000

 5,380,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1998

1618269

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Hồng Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh thái công nghiệp  2.0  460,000BIO10333/1  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 3  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 4  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 6  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/06/1998

1618270

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/02/1998

1618271

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Hạ Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 3  45.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 4  45.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  460,000BTE10309/1  460,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/10/1998

1618272

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 3  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/1996

1618278

Công nghệ sinh học

Nguyễn Anh Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 1  0.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 4  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 5  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 6  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,090,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/1998

1618281

Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Yến Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 1  30.0

Di truyền vi sinh vật  3.0  690,000BIO10502/1  690,000 2  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 6  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 7  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 8  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 7,240,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1998

1618284

Công nghệ sinh học

Phạm Lan Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 2  45.0

Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm 

trao đổi chất

 3.0  690,000BTE10108/1  690,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 4  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,320,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/05/1998

1618288

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hải Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 4  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 6,090,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1998

1618289

Công nghệ sinh học

Lý Vĩ Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 1  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 2  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 3  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 4  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,840,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/11/1997

1618290

Công nghệ sinh học

Huỳnh Văn Chương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000 Cải thiệnBTE10006/1  690,000 1  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  138,00070%BTE10021/1  460,000 2  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,150,000  828,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 828,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1997

1618292

Công nghệ sinh học

Huỳnh Ngọc Mỹ Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  460,000BAA00007/18_1  460,000 1  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 2  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 3  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,070,000  2,070,000 6.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,070,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/10/1997

1618293

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tuấn Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 2  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 3  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 4,940,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1997

1618295

Công nghệ sinh học

Trầm Kim Hoàng Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  138,00070%BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh học Sinh sản  2.0  138,00070%BIO10205/1  460,000 2  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  138,00070%BIO10214/1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 5  30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  207,00070%BTE10306/1  690,000 6  45.0

Các phương pháp chế tạo và phân tích 

vật liệu

 2.0  138,00070%BTE10402/1  460,000 7  30.0

Thực tập chuyên ngành VLSH  2.0  276,00070%BTE10403/1  920,000 8  550,000 60.0

Polymer y sinh  2.0  138,00070%BTE10404/1  460,000 9  30.0

Mô học  2.0  138,00070%BTE10405/1  460,000 10  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  138,00070%BTE10407/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  2,277,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 550,000

 2,827,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/1997

1618300

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Thanh Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  0100%BAA00007/18_1  460,000 1  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  0100%BTE10020/1  690,000 2  45.0

Tham quan thực tế  2.0  0100%BTE10023/1  920,000 3  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,070,000  - 6.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/1998

1618302

Công nghệ sinh học

Cao Thị Quế Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Vi sinh y học  3.0  690,000BIO10511/1  690,000 2  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 3  178,000 30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 15.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 978,000

 5,578,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/03/1997

1618304

Công nghệ sinh học

Sơn Thị Thu Hường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh thái công nghiệp  2.0  138,00070%BIO10333/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  552,00070%BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  138,00070%BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  207,00070%BTE10104/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  207,00070%BTE10105/1  690,000 5  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 6  30.0

CNSH Động vật  3.0  207,00070%BTE10302/1  690,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  138,00070%BTE10310/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  1,725,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 2,525,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/04/1994

1618305

Công nghệ sinh học

Đàng Thị Thu Hường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  138,00070%BIO10203/1  460,000 1  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  138,00070%BIO10214/1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Di truyền  3.0  690,000 HLBTE10004/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  138,00070%BTE10103/1  460,000 6  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 7  30.0

Khoa học vật liệu cơ bản  2.0  460,000 HLBTE10401/1  460,000 8  30.0

Các phương pháp chế tạo và phân tích 

vật liệu

 2.0  138,00070%BTE10402/1  460,000 9  30.0

Thực tập chuyên ngành VLSH  2.0  276,00070%BTE10403/1  920,000 10  550,000 60.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  138,00070%BTE10407/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  3,634,000 25.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 550,000

 4,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/03/1996

1618308

Công nghệ sinh học

Châu Thị Thu Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/08/1998

1618309

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hoàng Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phát sinh hình thái thực vật  2.0  460,000BIO10106/1  460,000 1  30.0

Hệ thống học thực vật có mạch  2.0  460,000BIO10304/1  460,000 2  30.0

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10201/1  1,840,000 4  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  690,000BTE10202/1  690,000 5  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  690,000BTE10203/1  690,000 6  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 7  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 6,680,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1997

1618310

Công nghệ sinh học

Bích Thị Thu Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  0100%BIO10203/1  460,000 1  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  0100%BIO10214/1  460,000 2  30.0

Sinh lí bệnh học  2.0  0100%BIO10216/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  0100%BTE10103/1  460,000 5  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  0100%BTE10301/1  1,840,000 6  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  0100%BTE10302/1  690,000 7  45.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  460,000 HLBTE10303/1  460,000 8  30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  0100%BTE10306/1  690,000 9  45.0

Sinh lý học người  2.0  0100%BTE10310/1  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  1,150,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 1,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1997

1618312

Công nghệ sinh học

Lương Hoàng Minh Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống học thực vật có mạch  2.0  138,00070%BIO10304/1  460,000 1  30.0

TT Di truyền  1.0  460,000 HLBTE10010/3  460,000 2  137,000 30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  138,00070%BTE10103/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  552,00070%BTE10201/1  1,840,000 4  700,000 120.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  207,00070%BTE10203/1  690,000 5  45.0

CNSH Thực vật  3.0  207,00070%BTE10204/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 7  30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19SHH1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  2,760,000 20.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 837,000

 3,597,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1997

1618313

Công nghệ sinh học

Châu Thanh Nhã

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh thái công nghiệp  2.0  138,00070%BIO10333/1  460,000 1  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000 HLBTE10019/3  460,000 2  30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  552,00070%BTE10101/1  1,840,000 3  800,000 120.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  207,00070%BTE10104/1  690,000 4  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  207,00070%BTE10203/1  690,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  138,00070%BTE10207/1  460,000 6  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 7  30.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  138,00070%BTE10309/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  1,978,000 19.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 2,778,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/04/1998

1618315

Công nghệ sinh học

Phạm Đoàn Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 1  45.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19HOH3  920,000 2  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,610,000  1,610,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,610,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/1997

1618317

Công nghệ sinh học

Thị Cẫm Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  276,00070%BIO10013/1  920,000 1  60.0

Di truyền  3.0  690,000 HLBTE10004/1  690,000 2  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000 HLBTE10008/18CSH2B  460,000 3  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19SHH1  920,000 4  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 5  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19SHH2  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  3,956,000 15.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,156,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/02/1998

1618318

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phạm Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  3.0  690,000BIO10318/1  690,000 1  45.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 5  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1997

1618319

Công nghệ sinh học

Chanh Đa Ra

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH2  690,000 1  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 2  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 3  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,300,000  2,300,000 9.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,300,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/12/1998

1618323

Công nghệ sinh học

Trần Thị Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 1  178,000 30.0

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 2  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 3  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 4  45.0

CNSH Thực vật  3.0  690,000BTE10204/1  690,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 15.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 978,000

 5,578,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1998

1618324

Công nghệ sinh học

Cao Nguyễn Trúc Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 2  800,000 120.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 3  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 5  30.0

Polymer y sinh  2.0  460,000BTE10404/1  460,000 6  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/1997

1618325

Công nghệ sinh học

Prum Nai Tiệc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  138,00070%BTE10103/1  460,000 1  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  552,00070%BTE10201/1  1,840,000 2  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  207,00070%BTE10202/1  690,000 3  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  207,00070%BTE10203/1  690,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  138,00070%BTE10207/1  460,000 5  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 6  30.0

Công nghệ hỗ trợ sinh sản  2.0  138,00070%BTE10309/1  460,000 7  30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT3  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  2,208,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 2,908,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1997

1618326

Công nghệ sinh học

Kim Tú Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  138,00070%BIO10203/1  460,000 1  30.0

Sinh học Sinh sản  2.0  138,00070%BIO10205/1  460,000 2  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  138,00070%BIO10214/1  460,000 3  30.0

Tương tác thực vật  2.0  138,00070%BTE10207/1  460,000 4  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 5  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  552,00070%BTE10301/1  1,840,000 6  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  207,00070%BTE10306/1  690,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  138,00070%BTE10310/1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  1,587,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 2,387,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/1997

1618328

Công nghệ sinh học

Ka Tuyết

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kỹ thuật gene  3.0  690,000 HLBTE10007/1  690,000 1  45.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000 HLBTE10019/1  460,000 2  30.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  138,00070%BTE10103/1  460,000 3  30.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Nông 

Nghiệp

 4.0  552,00070%BTE10201/1  1,840,000 4  700,000 120.0

Công nghệ Vi tảo  3.0  207,00070%BTE10202/1  690,000 5  45.0

CNSH Sau thu hoạch  3.0  207,00070%BTE10203/1  690,000 6  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  138,00070%BTE10211/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  2,392,000 18.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 3,092,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/07/1998

1618329

Công nghệ sinh học

Ngô Phan Minh Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và 

ứng dụng

 2.0  460,000BIO10203/1  460,000 1  30.0

Mô hình động vật bệnh lí  2.0  460,000BIO10214/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 3  45.0

Thực tập chuyên ngành CNSH Ydược  4.0  1,840,000BTE10301/1  1,840,000 4  800,000 120.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  460,000BTE10310/1  460,000 6  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,860,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1998

1618330

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Khánh Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập chuyên ngành Công nghệ sinh 

học Công Nghiệp

 4.0  1,840,000BTE10101/1  1,840,000 1  800,000 120.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  460,000BTE10103/1  460,000 2  30.0

Kỹ thuật lên men công nghiệp  3.0  690,000BTE10104/1  690,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 4  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 5  30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 800,000

 5,400,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/1999

1718001

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Trúc An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 12  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 13  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 24.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/09/1999

1718003

Công nghệ sinh học

Trần Hùng Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/10/1999

1718007

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Tuyết Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/02/1999

1718018

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Bích Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/1999

1718028

Công nghệ sinh học

Lý Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 10  45.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 22.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,977,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/1999

1718030

Công nghệ sinh học

Huỳnh Mẫn Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 1  0.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/11/1999

1718036

Công nghệ sinh học

Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/01/1999

1718039

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thiên Phú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 19.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,287,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1999

1718062

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quang Vỹ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1999

1718070

Công nghệ sinh học

Lê Minh Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở phân tử của một số bệnh di truyền 

người

 2.0  460,000BIO10606/1  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 11  45.0

Sinh học phân tử trong y dược  3.0  690,000BTE10308/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 25.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,667,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1998

1718075

Công nghệ sinh học

Lư Đức Hiển

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH2  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1999

1718081

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hùng Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/11/1999

1718085

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồng Ngọc Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1999

1718093

Công nghệ sinh học

Đoàn Sỹ Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/1999

1718110

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 1  0.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1999

1718112

Công nghệ sinh học

Phan Ngọc Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 11  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,437,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/1999

1718124

Công nghệ sinh học

Đô Ngọc Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000 HLBTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 737,000

 7,637,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/01/1999

1718125

Công nghệ sinh học

Lê Minh Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 10  45.0

Sinh học phân tử trong y dược  3.0  690,000BTE10308/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,207,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1999

1718126

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hữu Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 2  60.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 3  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 5  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 12  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,820,000  7,820,000 25.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 8,357,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1999

1718127

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/1999

1718128

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trương Quế Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1718131

Công nghệ sinh học

Đạt Thị Phương Doanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  690,000 HLBIO10012/18SHH2  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Di truyền  3.0  207,00070%BTE10004/1  690,000 3  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  207,00070%BTE10006/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  207,00070%BTE10007/1  690,000 5  45.0

TT Di truyền  1.0  138,00070%BTE10010/4  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  138,00070%BTE10012/3  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  138,00070%BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  138,00070%BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  138,00070%BTE10019/4  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  276,00070%BTE10023/1  920,000 11  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  2,737,000 22.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 3,274,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1999

1718134

Công nghệ sinh học

Đặng Thị Hoàng Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/04/1999

1718136

Công nghệ sinh học

Lê Ngọc Phương Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19HOH1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,747,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1999

1718137

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tiến Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/04/1999

1718138

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Vân Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000 HLBTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 915,000

 8,275,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/1999

1718139

Công nghệ sinh học

Võ Thị Tú Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1999

1718140

Công nghệ sinh học

Võ Tú Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 19.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,287,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1999

1718143

Công nghệ sinh học

Trịnh Thị Ngọc Bích

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18KVL2  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18TTH  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 25.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,667,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/03/1999

1718144

Công nghệ sinh học

Huỳnh Tuấn Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/12/1999

1718146

Công nghệ sinh học

Trần Trung Chánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 18.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,465,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/09/1999

1718148

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Chiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/12/1999

1718149

Công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Chiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 5,597,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/05/1999

1718152

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quốc Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,695,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/01/1999

1718153

Công nghệ sinh học

Trần Huy Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 18.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,005,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/1999

1718154

Công nghệ sinh học

Bùi Văn Danh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 18.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,465,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/10/1999

1718155

Công nghệ sinh học

Đặng Quốc Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1999

1718156

Công nghệ sinh học

Đỗ Lê Phát Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 20.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,517,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/1999

1718162

Công nghệ sinh học

Võ Thị Thúy Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1996

1718164

Công nghệ sinh học

Nhâm Quốc Dũng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Vacxin và kháng huyết thanh  3.0  690,000BIO10514/1  690,000 2  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 3  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 5  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 10  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 11  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,437,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/1999

1718165

Công nghệ sinh học

Nguyễn Mai Đức Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 3  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 5  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,667,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/05/1999

1718166

Công nghệ sinh học

Phạm Hoàng Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 13  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 24.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/02/1999

1718167

Công nghệ sinh học

Lê Thị Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/02/1999

1718169

Công nghệ sinh học

Phan Châu Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19SHH2  920,000 12  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,075,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1999

1718171

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thu Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Sinh học phân tử trong y dược  3.0  690,000BTE10308/1  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 25.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,305,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1999

1718173

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở di truyền chọn giống thực vật  3.0  690,000BIO10604/1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 19.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,235,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/04/1999

1718174

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Châu Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 1  0.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/09/1999

1718176

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phi Hiệp

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/09/1999

1718177

Công nghệ sinh học

Võ Đắc Hồ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 18.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,005,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/1999

1718178

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Minh Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1999

1718179

Công nghệ sinh học

Vũ Đình Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 10  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/09/1994

1718180

Công nghệ sinh học

Đinh Xuân Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  690,000 HLBIO10012/18SHH2  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/1999

1718181

Công nghệ sinh học

Lê Thị Cẩm Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1999

1718184

Công nghệ sinh học

Nguyễn Mạnh Hùng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 10  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 23.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,977,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1999

1718187

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Huyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/11/1998

1718189

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bích Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19SHH2  920,000 12  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,075,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1999

1718190

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C3_1  920,000 1  60.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/09/1999

1718191

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 12  30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT2  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 25.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,075,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1999

1718193

Công nghệ sinh học

Huỳnh Khả Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C3_1  920,000 1  60.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 13  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 26.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,765,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/1999

1718197

Công nghệ sinh học

Trần Mai Yến Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT5  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/1999

1718199

Công nghệ sinh học

Lê Huỳnh Phúc Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1999

1718200

Công nghệ sinh học

Ngô Quốc Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 21.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1999

1718201

Công nghệ sinh học

Trần Anh Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 5  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 6  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 337,000

 4,247,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/09/1999

1718204

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bạch Lê

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 21.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1999

1718205

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  690,000 HLBIO10012/18SHH2  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 10  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/1999

1718207

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đăng Việt Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 21.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/04/1999

1718208

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Thùy Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1999

1718209

Công nghệ sinh học

Tôn Nữ Hạnh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/09/1999

1718211

Công nghệ sinh học

Lê Thị Kim Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1999

1718214

Công nghệ sinh học

Võ Thị Ánh Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C3_1  920,000 1  60.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/09/1998

1718215

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 10  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 13  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 25.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,305,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/1998

1718216

Công nghệ sinh học

Phạm Phi Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1999

1718219

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Mạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 9  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  920,000 HLCHE00082/18KMT1A  920,000 10  200,000 60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 737,000

 7,637,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1999

1718220

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Diễm Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1999

1718221

Công nghệ sinh học

Bùi Duy Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

CNSH Động vật  3.0  690,000BTE10302/1  690,000 10  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 22.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,977,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1999

1718222

Công nghệ sinh học

Ngô Quang Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH2  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/1999

1718223

Công nghệ sinh học

Nguyễn Võ Quế Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1996

1718224

Công nghệ sinh học

Phan Thị Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/05/1999

1718225

Công nghệ sinh học

Trần Tuấn Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 19.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,287,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/11/1999

1718226

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Kiều My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 19.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,287,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/05/1999

1718227

Công nghệ sinh học

Lê Văn Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/1999

1718228

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Hải Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 19.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,517,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/07/1999

1718230

Công nghệ sinh học

Lê Thị Mỷ Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 1  0.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/09/1999

1718231

Công nghệ sinh học

Lục Trịnh Mỹ Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/1999

1718232

Công nghệ sinh học

Mai Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1999

1718234

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/11/1999

1718236

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/08/1999

1718237

Công nghệ sinh học

Võ Thị Thúy Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1999

1718238

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Phương Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1999

1718241

Công nghệ sinh học

Lê Dương Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18DTV1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1998

1718242

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1999

1718243

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 18.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,465,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1999

1718244

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/1999

1718245

Công nghệ sinh học

Đồng Thị Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/07/1999

1718246

Công nghệ sinh học

Lương Trung Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  690,000 HLBIO10012/18SHH2  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 18.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 5,827,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1999

1718247

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1998

1718250

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Kim Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/08/1998

1718251

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 12  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/1999

1718252

Công nghệ sinh học

Phan Thiên Hoàng Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/12/1999

1718253

Công nghệ sinh học

Lê Võ Thị Quỳnh Nhiêm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 18.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,465,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1999

1718254

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Hương Nhu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1999

1718256

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/05/1999

1718258

Công nghệ sinh học

Phạm Vũ Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000 HLBAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  920,000 HLCHE00082/18KMT1B  920,000 13  200,000 60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,820,000  7,820,000 25.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 915,000

 8,735,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1999

1718259

Công nghệ sinh học

Trần Quế Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/1999

1718260

Công nghệ sinh học

Trương Thị Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1999

1718261

Công nghệ sinh học

Tô Thị Ngọc Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/10/1999

1718262

Công nghệ sinh học

Trần Thị Hồng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/1999

1718263

Công nghệ sinh học

Trần Minh Nhựt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/05/1999

1718265

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 2  60.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 4  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 5  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 6  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 7  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 8  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 9  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 10  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 11  30.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 24.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/1999

1718268

Công nghệ sinh học

Trần Đại Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/1999

1718269

Công nghệ sinh học

Lê Thị Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000 HLBAA00002/18DTV1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1999

1718274

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1999

1718276

Công nghệ sinh học

Trần Bích Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/01/1999

1718277

Công nghệ sinh học

Đồng Minh Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/09/1999

1718279

Công nghệ sinh học

Trần Minh Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,207,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1997

1718280

Công nghệ sinh học

Trương Minh Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 10  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/08/1999

1718282

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bình Thiên Quốc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,057,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/11/1999

1718283

Công nghệ sinh học

La Diệu Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1999

1718284

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1999

1718285

Công nghệ sinh học

Phạm Nguyễn Yến Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/12/1999

1718287

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Sao

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18DTV1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 21.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/01/1999

1718288

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thành Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/07/1999

1718289

Công nghệ sinh học

Phạm Công Minh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 21.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/1998

1718290

Công nghệ sinh học

Phan Lê Nhật Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 18.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,235,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/01/1999

1718291

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Tấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/1999

1718293

Công nghệ sinh học

Trần Thị Uyên Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 5,827,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1999

1718295

Công nghệ sinh học

Lâm Trần Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 20.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,517,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/10/1999

1718296

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bích Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 20.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,517,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/1998

1718298

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thế Lý Hảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 22.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,977,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1999

1718299

Công nghệ sinh học

Đinh Thuận Thiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000 HLBTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 10  45.0

Sinh học phân tử trong y dược  3.0  690,000BTE10308/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 737,000

 6,947,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/12/1999

1718300

Công nghệ sinh học

Trần Thiên Thiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1999

1718301

Công nghệ sinh học

Năng Xuân Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  0100%BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  0100%BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  0100%BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  0100%BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  0100%BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  0100%BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  0100%BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  0100%BTE10019/2  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  0100%BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  0100%BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  0100%BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  - 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 715,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/1997

1718302

Công nghệ sinh học

Trần Duy Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/02/1999

1718305

Công nghệ sinh học

Võ Thị Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1999

1718306

Công nghệ sinh học

Lương Thị Hoài Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/1999

1718307

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Cẩm Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/06/1999

1718308

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 10  45.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,207,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/12/1999

1718314

Công nghệ sinh học

Lê Tấn Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 10  45.0

Sinh học phân tử trong y dược  3.0  690,000BTE10308/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,747,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1999

1718315

Công nghệ sinh học

Nguyễn Huỳnh Tri Thức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/06/1999

1718316

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 13  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 25.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,305,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1999

1718317

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hoài Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 11  30.0

CNSH Trong Kiểm Soát Côn Trùng  2.0  460,000BTE10211/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/03/1999

1718318

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1999

1718319

Công nghệ sinh học

Lê Gia Thụy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 6  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 7  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 8  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 18.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 337,000

 5,857,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/11/1999

1718322

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/05/1999

1718324

Công nghệ sinh học

Văn Công Tĩnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  0100%BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  0100%BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  0100%BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  0100%BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  0100%BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  0100%BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  0100%BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  0100%BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  0100%BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  0100%BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  0100%BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  690,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 1,405,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/1999

1718325

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Bích Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1999

1718328

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Huyền Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1999

1718330

Công nghệ sinh học

Lê Văn Ngọc Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế 

bào

 3.0  690,000BTE10306/1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 21.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1999

1718331

Công nghệ sinh học

Đỗ Thị Kim Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Tương tác thực vật  2.0  460,000BTE10207/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1999

1718332

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Thu Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 10  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 18.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,465,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/07/1999

1718333

Công nghệ sinh học

Trần Thị Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/17CTT1  460,000 2  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 3  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 5  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 10  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 11  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 12  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 13  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 25.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,305,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/11/1999

1718334

Công nghệ sinh học

Võ Chánh Phương Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,517,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/11/1999

1718335

Công nghệ sinh học

Trịnh Quang Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/07/1999

1718338

Công nghệ sinh học

Huỳnh Phan Ánh Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  460,000BTE10408/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,517,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/04/1999

1718339

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Thanh Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT3  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,287,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1999

1718340

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thành Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,155,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1999

1718343

Công nghệ sinh học

Lê Thanh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/1  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 10  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 23.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,845,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/06/1999

1718344

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 1  0.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 3  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 5  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 10  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 11  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,517,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/1999

1718345

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phan Anh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1999

1718346

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 3  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 5  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 22.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,977,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1998

1718347

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quang Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/1997

1718348

Công nghệ sinh học

Nguyễn Vũ Lâm Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/17CTT1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 3  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 4  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 5  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 6  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 7  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 8  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 9  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 10  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 11  45.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 12  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 13  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 25.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 8,305,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/08/1999

1718349

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/06/1999

1718350

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Phú Uy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/4  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18TTH  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1999

1718351

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phạm Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 11  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 6,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1999

1718352

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,385,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/1999

1718353

Công nghệ sinh học

Trương Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000 HLBIO10302/1  460,000 1  30.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/3  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/1  460,000 9  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 10  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 11  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 7,207,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/03/1998

1718354

Công nghệ sinh học

Hà Thị Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/1  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/2  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/2  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/1999

1718356

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ái Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 9  60.0

Kỹ thuật enzyme  3.0  690,000BTE10105/1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 20.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,517,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/1999

1718358

Công nghệ sinh học

Trần Phạm Khánh Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 1  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 2  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 3  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 4  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/3  460,000 5  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 6  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 7  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 8  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 9  45.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 21.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,977,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/12/1999

1718363

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Như Ý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/4  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Thiết kế thí nghiệm sinh học và hướng 

dẫn báo cáo khoa học

 2.0  690,000BTE10020/1  690,000 10  45.0

Ứng dụng Tin sinh học trong thiết kế 

các phân tử sinh học và thuốc

 2.0  460,000BTE10407/1  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 537,000

 6,747,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/07/1999

1718364

Công nghệ sinh học

Nguyễn Như Ý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học tế bào  3.0  690,000 HLBTE10002/18CSH1  690,000 1  45.0

Di truyền  3.0  690,000BTE10004/1  690,000 2  45.0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật  3.0  690,000BTE10006/1  690,000 3  45.0

Kỹ thuật gene  3.0  690,000BTE10007/1  690,000 4  45.0

TT Di truyền  1.0  460,000BTE10010/2  460,000 5  137,000 30.0

TT Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh  1.0  460,000BTE10012/4  460,000 6  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gene  1.0  460,000BTE10013/1  460,000 7  200,000 30.0

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 2.0  460,000BTE10014/1  460,000 8  30.0

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học

 1.0  460,000BTE10019/3  460,000 9  30.0

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực CNSH

 2.0  460,000BTE10021/1  460,000 10  30.0

Tham quan thực tế  2.0  920,000BTE10023/1  920,000 11  60.0

TT hóa học cho CNSH  1.0  460,000BTE10024/1  460,000 12  178,000 30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 715,000

 7,615,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/01/2000

18180004

Công nghệ sinh học

Nguyễn Vũ Thanh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18CMT1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/12/2000

18180005

Công nghệ sinh học

Vũ Thị Vân Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/2000

18180006

Công nghệ sinh học

Nguyễn Khánh Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/02/2000

18180008

Công nghệ sinh học

Trần Huỳnh Bảo Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C7_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/2000

18180009

Công nghệ sinh học

Võ Ngọc Minh Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/02/2000

18180015

Công nghệ sinh học

Võ Thị Mỹ Giền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C7_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/04/2000

18180019

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hoàng Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/01/2000

18180021

Công nghệ sinh học

Lý Huỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/2000

18180022

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phạm Nhật Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/2000

18180025

Công nghệ sinh học

Trần Thị Mai Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/2000

18180027

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Phương Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 1  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 2  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 3  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 4  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 5  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,680,000  3,680,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 3,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/2000

18180032

Công nghệ sinh học

Trần Kim Thảo Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  460,000BAA00007/18_1  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/08/2000

18180037

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngô Tuyết Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18C6_1  920,000 1  60.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH3  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/2000

18180039

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoài Niệm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/03/2000

18180043

Công nghệ sinh học

Trần Hoàng Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 1  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 2  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 3  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 4  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 5  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,680,000  3,680,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 3,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/2000

18180045

Công nghệ sinh học

Lại Ngọc Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/01/2000

18180046

Công nghệ sinh học

Lâm Hồng Ngọc Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18DTV2  690,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18DTV2  460,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 3  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 4  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/11/2000

18180047

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/2000

18180049

Công nghệ sinh học

Bạch Thị Huỳnh Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/02/2000

18180054

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Trà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/2000

18180056

Công nghệ sinh học

Mai Quế Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/2000

18180061

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/2000

18180062

Công nghệ sinh học

Phạm Hạ Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  460,000BAA00007/18_1  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/2000

18180063

Công nghệ sinh học

Trương Nguyễn Tường Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/2000

18180065

Công nghệ sinh học

Trần Thúy Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/04/2000

18180069

Công nghệ sinh học

Trần Thiên Nhã Ái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/01/2000

18180072

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hương Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/05/2000

18180082

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Bảo Xuyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18DTV2  690,000 1  45.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 2  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/10/2000

18180086

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phạm Thục Đoan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18DTV2  460,000 1  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19KVL1  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/08/2000

18180087

Công nghệ sinh học

Đào Nguyễn Gia Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  460,000BAA00007/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/05/2000

18180088

Công nghệ sinh học

Lê Thị Ngọc Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/07/2000

18180089

Công nghệ sinh học

Bùi Đức Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/01/2000

18180094

Công nghệ sinh học

Đỗ Ngọc Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 2  3.0  920,000 HLBAA00012/19C6_2  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/01/2000

18180096

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Lê

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 7  75.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/05/2000

18180101

Công nghệ sinh học

Trương Hoài Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18CMT1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/08/2000

18180104

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bá Nhiệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18DTV2  690,000 1  45.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 2  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/2000

18180105

Công nghệ sinh học

Trần Kim Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/2000

18180106

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Anh Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/2000

18180109

Công nghệ sinh học

Phạm Trần Thanh Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C2_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/02/2000

18180110

Công nghệ sinh học

Đỗ Bá Quốc Thái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C2_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/11/2000

18180118

Công nghệ sinh học

Trần Thành Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH3  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18CMT1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18KVL1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/2000

18180119

Công nghệ sinh học

Hoàng Trọng Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C2_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/2000

18180122

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Hải Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18DTV2  690,000 1  45.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 3  30.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/09/1999

18180124

Công nghệ sinh học

Đông Xuân Lời

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  276,00070%BAA00013/18C5_1  920,000 1  60.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  207,00070%BAA00101/19TTH2  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  138,00070%BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  207,00070%BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  138,00070%BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  207,00070%BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  276,00070%CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  138,00070%ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  1,587,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 1,787,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/1999

18180125

Công nghệ sinh học

Ka' Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  207,00070%BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  138,00070%BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Anh văn 2  3.0  276,00070%BAA00012/19C6_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  138,00070%BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  207,00070%BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  138,00070%BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  207,00070%BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  276,00070%CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  138,00070%ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  1,725,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 1,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1999

18180126

Công nghệ sinh học

K' Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  207,00070%BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  138,00070%BAA00007/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  276,00070%BAA00013/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  138,00070%BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  207,00070%BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  138,00070%BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  207,00070%BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  276,00070%CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  138,00070%ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  1,725,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 1,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/05/1999

18180127

Công nghệ sinh học

Đàng Thị Hoàng Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  207,00070%BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  138,00070%BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  276,00070%BAA00013/18C6_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  138,00070%BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  207,00070%BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  138,00070%BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  207,00070%BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  276,00070%CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  138,00070%ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  1,725,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 1,925,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/11/2000

18180130

Công nghệ sinh học

Phạm Phan Thiện Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/03/2000

18180131

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thiện Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/2000

18180133

Công nghệ sinh học

Đoàn Nhựt Mai Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/07/2000

18180134

Công nghệ sinh học

Dương Ngô Hoàng Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/07/1998

18180135

Công nghệ sinh học

Lê Ngọc Quế Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19KMT1  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/2000

18180136

Công nghệ sinh học

Lương Khuê Nguyên Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/08/2000

18180138

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Vân Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 1  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 2  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 3  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 4  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 5  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,680,000  3,680,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 3,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/2000

18180139

Công nghệ sinh học

Nguyễn Nhật Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18DTV2  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/2000

18180140

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tiến Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18DTV2  690,000 1  45.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/09/2000

18180141

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Quỳnh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/03/2000

18180142

Công nghệ sinh học

Thái Thị Lan Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19KMT1  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 25.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/2000

18180144

Công nghệ sinh học

Phùng Thị Ngọc Ánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/03/2000

18180145

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C2_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/01/2000

18180146

Công nghệ sinh học

Trần Quốc Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C6_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/02/2000

18180147

Công nghệ sinh học

Võ Ngọc Bích

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C6_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/2000

18180148

Công nghệ sinh học

Thái Thị Thanh Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/05/2000

18180149

Công nghệ sinh học

Huỳnh Quí Cang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/07/2000

18180150

Công nghệ sinh học

Lâm Thiết Cảnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/2000

18180151

Công nghệ sinh học

Triệu Thị Cảnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  207,00070%BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  276,00070%BAA00013/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  138,00070%BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  207,00070%BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  138,00070%BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  207,00070%BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  276,00070%CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  138,00070%ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  1,587,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 1,787,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/2000

18180152

Công nghệ sinh học

Dương Bảo Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,870,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/2000

18180153

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phan Ngọc Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1999

18180154

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thụy Bảo Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/2000

18180155

Công nghệ sinh học

Trần Thị Kim Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/2000

18180157

Công nghệ sinh học

Võ Văn Chiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/2000

18180158

Công nghệ sinh học

Ngô Huyền Cơ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C6_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/2000

18180160

Công nghệ sinh học

Phạm Thành Công

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/2000

18180161

Công nghệ sinh học

Đinh Quốc Hùng Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/04/2000

18180162

Công nghệ sinh học

Trần Quốc Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C6_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/2000

18180163

Công nghệ sinh học

Trần Phú Đảm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/09/2000

18180164

Công nghệ sinh học

Dương Thị Tuyết Dân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  460,000BAA00007/18_1  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/1999

18180165

Công nghệ sinh học

Lý Khang Dân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/05/1999

18180166

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Đăng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/2000

18180167

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Đăng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/12/2000

18180168

Công nghệ sinh học

Lê Văn Nguyên Đằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C6_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/10/2000

18180169

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Đạo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S7_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/08/1999

18180172

Công nghệ sinh học

Phan Thị Ngọc Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18DTV2  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/08/2000

18180175

Công nghệ sinh học

Đoàn Trần Thùy Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/2000

18180178

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 2  3.0  920,000 HLBAA00012/19C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/03/2000

18180181

Công nghệ sinh học

Nguyễn Võ Kỳ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/2000

18180183

Công nghệ sinh học

Trần Lê Ngân Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/02/2000

18180185

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/2000

18180186

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 1  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000 HLBIO00081/19SHH2C  460,000 2  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 4,932,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/01/2000

18180188

Công nghệ sinh học

Phan Thị Minh Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C7_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/2000

18180189

Công nghệ sinh học

Hồ Hoàn Hảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/04/2000

18180190

Công nghệ sinh học

Võ Hoàng Thị Thúy Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/07/2000

18180191

Công nghệ sinh học

Trần Nhật Hiển

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/09/2000

18180192

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/2000

18180193

Công nghệ sinh học

Trần Minh Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/12/2000

18180194

Công nghệ sinh học

Triệu Quang Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/2000

18180196

Công nghệ sinh học

Cao Văn Đức Hinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/2000

18180197

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/12/2000

18180198

Công nghệ sinh học

Lý Quốc Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18CMT1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/04/1999

18180199

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000 HLBIO00081/19SHH2A  460,000 2  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18CMT1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18KVL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 6,772,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/2000

18180200

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C6_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/2000

18180202

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/07/2000

18180203

Công nghệ sinh học

Trần An Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/09/1997

18180206

Công nghệ sinh học

Phan Lâm Duy Khôi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/2000

18180207

Công nghệ sinh học

Nguyễn Anh Kiệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/09/2000

18180209

Công nghệ sinh học

Đoàn Thụy Gia Lam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 1  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 2  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 3  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 4  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 5  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 6  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/07/2000

18180210

Công nghệ sinh học

Nguyễn Nhật Lam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 1  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CTT1B  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18CMT1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/11/2000

18180212

Công nghệ sinh học

Nguyễn Sơn Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C6_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/11/2000

18180213

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Giao Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 1  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 2  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 3  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 4  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 5  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,680,000  3,680,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 3,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/2000

18180214

Công nghệ sinh học

Lê Thị Mỹ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/1999

18180215

Công nghệ sinh học

Mai Hoàng Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 Cải thiệnBIO00001/19HOH1  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/07/2000

18180216

Công nghệ sinh học

Trần Khánh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_2  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/02/2000

18180217

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thùy Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH1  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_3  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C6_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/05/2000

18180218

Công nghệ sinh học

Trừ Lâm Yến Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_3  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C5_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH1  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH1  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH1C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH1  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH1  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/12/2000

18180219

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/02/2000

18180220

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/2000

18180221

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Lợi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000 HLBIO00081/19CSH2B  460,000 1  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 15.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 4,472,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/12/2000

18180222

Công nghệ sinh học

Tống Hoàng Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/06/2000

18180223

Công nghệ sinh học

Từ Quảng Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S3_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/11/2000

18180224

Công nghệ sinh học

Võ Văn Luân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/08/2000

18180225

Công nghệ sinh học

Đinh Thị Thiên Lý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000 HLBIO00081/19SHH1A  460,000 1  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 15.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 4,472,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/09/2000

18180226

Công nghệ sinh học

Hồ Thị Hoàng Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/05/2000

18180227

Công nghệ sinh học

Lê Thị Xuân Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18KVL2  690,000 1  45.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/2000

18180229

Công nghệ sinh học

Phạm Công Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/2000

18180230

Công nghệ sinh học

Lê Thị Phương Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  460,000BAA00007/18_1  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 18.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/03/1999

18180231

Công nghệ sinh học

Thân Thị Thu Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/2000

18180234

Công nghệ sinh học

Vũ Nguyễn Tuyết Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/2000

18180235

Công nghệ sinh học

Nguyễn Vũ Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19HOH1TN  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/10/2000

18180236

Công nghệ sinh học

Huỳnh Minh Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/09/2000

18180237

Công nghệ sinh học

Nguyễn Chính Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/05/2000

18180238

Công nghệ sinh học

Phạm Hữu Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/08/2000

18180239

Công nghệ sinh học

Phan Trọng Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S3_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/2000

18180241

Công nghệ sinh học

Huỳnh Kim Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/04/2000

18180243

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/10/2000

18180244

Công nghệ sinh học

Võ Thị Hồng Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/2000

18180245

Công nghệ sinh học

Hồng Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/2000

18180247

Công nghệ sinh học

Vũ Hữu Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18DTV1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/07/2000

18180248

Công nghệ sinh học

Đỗ Thị Thanh Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 3  60.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,870,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/04/2000

18180249

Công nghệ sinh học

Huỳnh Mỹ Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/2000

18180250

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/04/2000

18180251

Công nghệ sinh học

Võ Thanh Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/03/2000

18180252

Công nghệ sinh học

Lại Đình Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/07/1997

18180253

Công nghệ sinh học

Trình Minh Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 9  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18VLH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,870,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/2000

18180254

Công nghệ sinh học

Lê Tường Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/08/2000

18180255

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18KVL2  690,000 1  45.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 3  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/2000

18180256

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/08/2000

18180257

Công nghệ sinh học

Cao Thị Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/02/2000

18180258

Công nghệ sinh học

Đặng Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S3_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19KMT1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/2000

18180259

Công nghệ sinh học

Lê Thị Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 3  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19HOH1TN  690,000 4  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 26.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,870,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/2000

18180260

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ánh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/05/2000

18180261

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 3  60.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,870,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/12/2000

18180262

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Khánh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19CMT1  690,000 2  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000 HLBIO00011/19CSH2  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 25.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/2000

18180264

Công nghệ sinh học

Phan Lê Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S7_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19VLH1B  690,000 4  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 26.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/04/2000

18180266

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thiện Phải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C7_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/10/1999

18180267

Công nghệ sinh học

Hàng Gia Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/01/2000

18180268

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thuận Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/08/2000

18180269

Công nghệ sinh học

Trần Quốc Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S2_1  920,000 2  60.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000 HLBIO00081/19CSH2B  460,000 3  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT3  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 6,772,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/2000

18180271

Công nghệ sinh học

Đỗ Phú Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 28.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,560,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/09/2000

18180272

Công nghệ sinh học

Lê Kim Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/2000

18180273

Công nghệ sinh học

Trần Bá Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000 HLBAA00011/19C7_2  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/2000

18180274

Công nghệ sinh học

Đặng Bích Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/05/2000

18180275

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đỗ Trúc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/2000

18180276

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quốc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S2_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 28.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,330,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/10/2000

18180277

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/2000

18180279

Công nghệ sinh học

Tạ Điền Nguyệt Quế

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/03/2000

18180280

Công nghệ sinh học

Tăng Thành Quý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C7_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/06/2000

18180281

Công nghệ sinh học

Võ Hoài Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/2000

18180282

Công nghệ sinh học

Lê Phương Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/11/2000

18180283

Công nghệ sinh học

Thái Thị Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/01/2000

18180284

Công nghệ sinh học

Thạch Vanh Đa Ra

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/2000

18180285

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồng Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/04/2000

18180286

Công nghệ sinh học

Phạm Hoài Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/12/2000

18180287

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thái Anh Tài

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/2000

18180289

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18KVL2  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/04/2000

18180290

Công nghệ sinh học

Bùi Diệp Phương Thái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 1  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,340,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/11/2000

18180291

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Thắm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 3  60.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000 HLBIO00081/19CSH1A  460,000 4  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19KMT1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 28.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 7,692,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/12/2000

18180292

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phước Quý Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S2_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/2000

18180293

Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Tuyến Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH2  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/2000

18180294

Công nghệ sinh học

Đinh Minh Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/08/2000

18180295

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tấn Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 Cải thiệnBIO00001/19HOH2  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/2000

18180296

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/07/2000

18180297

Công nghệ sinh học

Cù Huỳnh Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/2000

18180298

Công nghệ sinh học

Huỳnh Lê Minh Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  690,000BAA00002/18DTV1  690,000 1  45.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/11/2000

18180299

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/2000

18180300

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/08/2000

18180301

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000 HLBAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 3  60.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19SHH2  690,000 4  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/2000

18180303

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/2000

18180306

Công nghệ sinh học

Nguyễn Kim Thùy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/07/1997

18180309

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Thủy Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/09/2000

18180310

Công nghệ sinh học

Dương Nguyễn Việt Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/04/2000

18180311

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trung Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/2000

18180312

Công nghệ sinh học

Phạm Hoàng Tính

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/08/2000

18180313

Công nghệ sinh học

Lê Thị Tuyết Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/2000

18180316

Công nghệ sinh học

Võ Thị Ngọc Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/2000

18180317

Công nghệ sinh học

Lâm Ngọc Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/01/2000

18180318

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Bảo Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/2000

18180319

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bùi Quế Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19SHH2  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/10/2000

18180320

Công nghệ sinh học

Hồ Nguyễn Đoan Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH2  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19SHH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 25.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/01/2000

18180321

Công nghệ sinh học

Lê Thị Xuân Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/09/2000

18180322

Công nghệ sinh học

Đinh Văn Minh Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/09/2000

18180323

Công nghệ sinh học

Trương Nhật Triều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,030,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/2000

18180324

Công nghệ sinh học

Lê Ngọc Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C7_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/03/1999

18180325

Công nghệ sinh học

Lê Thị Kim Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 3  30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/05/2000

18180330

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Trường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 3  30.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C7_2  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/09/2000

18180331

Công nghệ sinh học

Bùi Hồ Mỹ Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S3_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/01/2000

18180332

Công nghệ sinh học

Thiều Anh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S3_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/2000

18180333

Công nghệ sinh học

Trần Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S2_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/03/2000

18180334

Công nghệ sinh học

Trịnh Long Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  0100%BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  0100%BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  0100%BAA00014/18S3_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  0100%BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  0100%BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  0100%BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  0100%BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  0100%CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  0100%ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  920,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 1,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/01/2000

18180336

Công nghệ sinh học

Nguyễn Cát Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/2000

18180338

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Mộng Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/2000

18180339

Công nghệ sinh học

Đinh Hòang Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/2000

18180340

Công nghệ sinh học

Lâm Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/2000

18180341

Công nghệ sinh học

Lê Thị Tú Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/2000

18180342

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lưu Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S3_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/10/2000

18180345

Công nghệ sinh học

Lâm Ngọc Tường Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/06/2000

18180346

Công nghệ sinh học

Nguyễn Công Việt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/2000

18180347

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Việt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,950,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/03/2000

18180349

Công nghệ sinh học

Trần Hoàn Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 3  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/08/2000

18180350

Công nghệ sinh học

Lê Minh Hoàng Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C7_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/2000

18180351

Công nghệ sinh học

Lê Trần Yến Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S3_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/2000

18180352

Công nghệ sinh học

Lưu Thị Thu Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S3_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/2000

18180353

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Uyên Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,150,000BAA00001/18HL1  1,150,000 1  75.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 2  45.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19KMT1A  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/06/2000

18180354

Công nghệ sinh học

Nguyễn Vũ Thùy Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 2  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 8  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,060,000  5,060,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/2000

18180355

Công nghệ sinh học

Phạm Vũ Thúy Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000 HLBIO00081/19CSH1C  460,000 2  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 3  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 5  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 6  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 7  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 6,772,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/12/2000

18180356

Công nghệ sinh học

Trần Lâm Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 3  60.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  920,000BIO10013/1  920,000 4  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,560,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/12/2000

18180357

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Như Ý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 2  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 4  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 6  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/2000

18180358

Công nghệ sinh học

Lâm Thị Ngọc Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  460,000BAA00003/18CMT1  460,000 1  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  460,000BAA00006/18_1  460,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CTT1C  690,000 4  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/2000

18180359

Công nghệ sinh học

Trần Hà Hải Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/18CSH2  690,000 1  45.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S3_3  920,000 2  60.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH2  690,000 3  45.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 4  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 5  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2C  460,000 6  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 7  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 8  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/2000

18180360

Công nghệ sinh học

Phạm Hoàng Kha

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S7_1  920,000 2  60.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19SHH2  690,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 4  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 5  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 6  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 7  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 8  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 9  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 6,542,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/04/2000

18180361

Công nghệ sinh học

Lâm Thị Phương Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19SHH2  690,000 4  45.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 5  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 6  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 7  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2A  460,000 8  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 9  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/18CSH2  920,000 10  60.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 7,232,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/08/2000

18180362

Công nghệ sinh học

Lương Thiện Minh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  0 Bảo lưuBAA00004/18CSH1  0 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  0 Bảo lưuBAA00011/19C2_1  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  0 Bảo lưuBAA00012/18C2_2  0 4  60.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S7_1  920,000 5  60.0

Thể dục 1  2.0  0 Bảo lưuBAA00021/19CSH1A  0 6  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  0 Bảo lưuBAA00030/BLM  0 7  90.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  0 Bảo lưuBIO00011/19CSH1  0 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19SHH1A  460,000 9  132,000 30.0

Tiến hóa và đa dạng sinh học  2.0  460,000BIO10302/18CSH2  460,000 10  30.0

Sinh học tế bào  3.0  690,000BTE10002/18CSH2  690,000 11  45.0

Thực tập Sinh hóa  1.0  460,000BTE10008/18CSH2B  460,000 12  200,000 30.0

Sinh hóa  3.0  690,000BTE10009/18CSH2  690,000 13  45.0

Hóa đại cương 1  3.0  0 Bảo lưuCHE00001/19CSH1  0 14  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  0 Bảo lưuCHE00002/18CSH1  0 15  60.0

Tin học cơ sở  3.0  0 Bảo lưuCSC00003/C2A  0 16  75.0

Con người và môi trường  2.0  460,000ENV00003/18CSH2  460,000 17  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  0 Bảo lưuMTH00001/19CSH1  0 18  45.0

Toán cao cấp C  3.0  0 Bảo lưuMTH00002/18HL1  0 19  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18DTV1  690,000 20  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 52.0  960.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 332,000

 5,622,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/2001

19180003

Công nghệ sinh học

Phùng Đức Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C6A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/08/2001

19180008

Công nghệ sinh học

Lê Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/2001

19180009

Công nghệ sinh học

Hồ Nguyễn Văn Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/2001

19180013

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Uyên Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/2001

19180015

Công nghệ sinh học

Bùi Nguyễn Ngọc Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/2001

19180018

Công nghệ sinh học

Huỳnh Đào Minh Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/2001

19180024

Công nghệ sinh học

Đỗ Thái Thanh Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/2001

19180033

Công nghệ sinh học

Võ Nguyễn Thiên Kim

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/2001

19180034

Công nghệ sinh học

Lê Trần Khánh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/10/2001

19180049

Công nghệ sinh học

Võ Minh Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/2001

19180057

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Phú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT4  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/2001

19180058

Công nghệ sinh học

Tạ Hàng Minh Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/2001

19180061

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Kim Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/02/2001

19180065

Công nghệ sinh học

Trịnh Hồng Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/08/2001

19180081

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Mỹ Ái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/2001

19180087

Công nghệ sinh học

Trần Vân Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/2001

19180091

Công nghệ sinh học

Trần Nguyễn Tuyết Băng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C6B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/2001

19180107

Công nghệ sinh học

Võ Hoàng Gia Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 5  0.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,962,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/2001

19180109

Công nghệ sinh học

Phạm Nhật Anh Hào

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/09/2001

19180117

Công nghệ sinh học

Chu Thiên Kim

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/2001

19180119

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đỗ Xuân Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C6A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/09/2000

19180125

Công nghệ sinh học

Lê Đức Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  0 Bảo lưuBAA00021/19CSH1A  0 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  0 Bảo lưuBAA00030/BLM  0 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  0 Bảo lưuCHE00001/19CSH1  0 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  0 Bảo lưuMTH00001/19CSH1  0 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  0 Bảo lưuPHY00001/19CSH1  0 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,990,000  2,990,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

-2,178,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/03/2001

19180133

Công nghệ sinh học

Thái Lâm Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/10/2001

19180140

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đông Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/12/2001

19180142

Công nghệ sinh học

Tôn Ngọc Minh Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/02/2001

19180149

Công nghệ sinh học

Phan Vũ Quang Thái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/04/2001

19180151

Công nghệ sinh học

Trần Minh Thạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/2001

19180168

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/07/2000

19180177

Công nghệ sinh học

Nay H' Masa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  138,00070%ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  207,00070%BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  276,00070%BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  207,00070%BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  138,00070%BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  138,00070%BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  276,00070%CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  345,00070%CSC00003/C5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  207,00070%MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  207,00070%PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  3,059,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

-2,109,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/2000

19180178

Công nghệ sinh học

Bá Đông Thiên Vương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  138,00070%ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  207,00070%BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  276,00070%BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  207,00070%BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  138,00070%BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  138,00070%BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  276,00070%CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  207,00070%MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  207,00070%PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  2,714,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

-2,454,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/2001

19180179

Công nghệ sinh học

Đậu Thị Châu Á

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/2001

19180180

Công nghệ sinh học

Trần Thu An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/09/2001

19180181

Công nghệ sinh học

Trần Thụy Minh An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/01/2001

19180182

Công nghệ sinh học

Lương Hồng Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/2001

19180183

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lâm Thiên Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/2001

19180184

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Thiên Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/03/2001

19180185

Công nghệ sinh học

Đào Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/04/2001

19180186

Công nghệ sinh học

Lê Đặng Hoàng Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/03/2001

19180187

Công nghệ sinh học

Nguyễn Duy Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/2001

19180188

Công nghệ sinh học

Nguyễn Nam Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/07/2001

19180189

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/07/2001

19180190

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phạm Lan Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C6B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/01/2001

19180193

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Lan Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/01/2001

19180194

Công nghệ sinh học

Trương Thị Vân Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/2001

19180195

Công nghệ sinh học

Phan Ngọc Ánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/04/2001

19180196

Công nghệ sinh học

Nguyễn Xuân Bách

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/2001

19180198

Công nghệ sinh học

Trần Quốc Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/10/2001

19180199

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Bích

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/04/2001

19180200

Công nghệ sinh học

Thân Hoàng Bin

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT4  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/06/2001

19180201

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thiện Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/2001

19180202

Công nghệ sinh học

Phan Ngọc Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/07/2001

19180203

Công nghệ sinh học

Tạ Nguyễn Trân Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/12/2001

19180204

Công nghệ sinh học

Huỳnh Lan Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/10/2001

19180206

Công nghệ sinh học

Võ Phương Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/06/2001

19180207

Công nghệ sinh học

Trần Vinh Cơ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/01/2000

19180208

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thành Công

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/08/2001

19180209

Công nghệ sinh học

Trần Gia Đại

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/2001

19180210

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Thái Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/2001

19180211

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tiến Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C7A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/08/2001

19180212

Công nghệ sinh học

Phan Tuấn Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/03/2001

19180213

Công nghệ sinh học

Phan Thị Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T6B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/09/2001

19180214

Công nghệ sinh học

Trần Nguyễn Ngọc Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT4  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T6A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/2001

19180215

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Diệu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/11/2001

19180216

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Dinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/05/2001

19180217

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/2001

19180220

Công nghệ sinh học

Lâm Quang Bảo Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/2001

19180221

Công nghệ sinh học

Lê Hồng Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/12/2001

19180224

Công nghệ sinh học

Trần Thị Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/06/2001

19180225

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/2001

19180226

Công nghệ sinh học

Phạm Thu Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3A  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/11/2001

19180227

Công nghệ sinh học

Trần Thanh Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/03/2001

19180228

Công nghệ sinh học

Võ Xuân Hạ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/03/2001

19180229

Công nghệ sinh học

Lê Ngọc Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/03/2001

19180231

Công nghệ sinh học

Vũ Hoàng Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/10/2001

19180232

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/2001

19180234

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/09/2001

19180235

Công nghệ sinh học

Trần Gia Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/05/2001

19180237

Công nghệ sinh học

Võ Duy Gia Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/04/2001

19180238

Công nghệ sinh học

Trần Thị Lệ Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/04/2001

19180240

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/01/2001

19180241

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/07/2001

19180242

Công nghệ sinh học

Trần Thị Kiều Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/2001

19180243

Công nghệ sinh học

Vũ Đức Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/2001

19180246

Công nghệ sinh học

Nguyễn Như Hoàn Hảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/2001

19180248

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Thương Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/01/2001

19180249

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/2001

19180250

Công nghệ sinh học

Trần Phú Hiển

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/2000

19180251

Công nghệ sinh học

Khưu Chí Hiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/2001

19180252

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Trung Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/2001

19180253

Công nghệ sinh học

Nghiêu Thanh Hoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/06/2001

19180254

Công nghệ sinh học

Tô Quốc Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 7  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 8  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 9  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 10  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 11  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,280,000  8,280,000 33.0  630.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,112,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/10/2001

19180255

Công nghệ sinh học

Đỗ Tấn Hoài

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1999

19180256

Công nghệ sinh học

Đỗ Huy Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/10/2001

19180257

Công nghệ sinh học

Lê Việt Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/2001

19180258

Công nghệ sinh học

Trịnh Vũ Minh Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/07/2001

19180259

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Ngọc Huế

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/05/2001

19180260

Công nghệ sinh học

Lê Ngọc Huy Hưng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/04/2001

19180261

Công nghệ sinh học

Phạm Hoài Hưng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/10/2001

19180262

Công nghệ sinh học

Phan Chu Phúc Hưng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/03/2001

19180263

Công nghệ sinh học

Phan Từ Cẩm Hưng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/04/2001

19180264

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Thu Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/2001

19180265

Công nghệ sinh học

Lê Thị Thiên Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/2001

19180266

Công nghệ sinh học

Lư Thị Quỳnh Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/2001

19180267

Công nghệ sinh học

Trịnh Thị Xuân Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C6A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/2001

19180268

Công nghệ sinh học

Lương Gia Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 2  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 3  90.0

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 4  0.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 21.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 812,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/03/2001

19180270

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/2001

19180272

Công nghệ sinh học

Trịnh Khánh Hữu Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/2001

19180273

Công nghệ sinh học

Đào Thị Phương Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/06/2001

19180274

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Trúc Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/02/2001

19180275

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/2001

19180277

Công nghệ sinh học

Phạm Diệp Vũ Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/2001

19180278

Công nghệ sinh học

Trần Tuấn Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/11/2001

19180280

Công nghệ sinh học

Nguyễn Như Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/08/2001

19180282

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quốc Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/08/2001

19180283

Công nghệ sinh học

Trần An Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C4C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/2001

19180284

Công nghệ sinh học

Trương Tuấn Khôi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/01/2001

19180285

Công nghệ sinh học

Phan Ngọc Duy Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/08/2001

19180286

Công nghệ sinh học

Lê Thị Lân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/06/2001

19180287

Công nghệ sinh học

Lâm Song Lê

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/11/2001

19180288

Công nghệ sinh học

Mai Hoàng Lịch

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/01/2001

19180289

Công nghệ sinh học

Lê Mạnh Liêm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/01/2001

19180290

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/08/2001

19180291

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Khánh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/2001

19180292

Công nghệ sinh học

Lê Thị Yến Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/2001

19180293

Công nghệ sinh học

Phan Thị Ngọc Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/2001

19180294

Công nghệ sinh học

Võ Thị Ngọc Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/2001

19180295

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thanh Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/06/2001

19180296

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/2001

19180297

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phan Phúc Lợi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CMT1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1999

19180298

Công nghệ sinh học

Đoàn An Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/2001

19180299

Công nghệ sinh học

Lê Ngọc Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/12/2001

19180300

Công nghệ sinh học

Hồ Thị Ly

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/2001

19180301

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thanh Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/06/2001

19180302

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Diễm Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/2001

19180303

Công nghệ sinh học

Lê Tường Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/2001

19180304

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/01/2000

19180305

Công nghệ sinh học

Long Thị Mơ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  138,00070%ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  276,00070%BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  207,00070%BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  276,00070%BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  207,00070%BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  138,00070%BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  138,00070%BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  276,00070%CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  345,00070%CSC00003/S2A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  207,00070%MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  207,00070%PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  2,415,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

-2,753,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/2001

19180306

Công nghệ sinh học

Phan Trịnh Thảo My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/2001

19180307

Công nghệ sinh học

Lương Thị Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH1C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH1  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH1  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH1C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH1  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/05/2001

19180308

Công nghệ sinh học

Đỗ Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/2001

19180309

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Thái Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/2001

19180310

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thảo Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/12/2001

19180311

Công nghệ sinh học

Thân Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/2001

19180312

Công nghệ sinh học

Trần Gia Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/11/2001

19180313

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Thu Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :00/00/2001

19180316

Công nghệ sinh học

Cô Thu Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/2001

19180317

Công nghệ sinh học

Mai Danh Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/2001

19180318

Công nghệ sinh học

Võ Trung Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/2001

19180319

Công nghệ sinh học

Cao Ái Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/2001

19180320

Công nghệ sinh học

Nguyễn Huỳnh Hạ Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/02/2001

19180321

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C7B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/09/2001

19180322

Công nghệ sinh học

Tạ Thị Tuyết Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T6B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/08/2001

19180323

Công nghệ sinh học

Tân Huỳnh Khả Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/2001

19180324

Công nghệ sinh học

Trương Quỳnh Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7C  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/01/2001

19180325

Công nghệ sinh học

Vũ Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/04/2001

19180326

Công nghệ sinh học

Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/2001

19180327

Công nghệ sinh học

Huỳnh Trúc Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/05/2001

19180328

Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Thảo Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/2001

19180329

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/2001

19180330

Công nghệ sinh học

Trần Thị Hồng Nhuần

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/10/2001

19180331

Công nghệ sinh học

Pu Hàng Nhực

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  138,00070%ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  207,00070%BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  276,00070%BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  207,00070%BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  138,00070%BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  138,00070%BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  276,00070%CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  345,00070%CSC00003/S7C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  207,00070%MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  207,00070%PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  3,059,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

-2,109,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/12/2001

19180332

Công nghệ sinh học

Lê Thị Tuyết Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/2001

19180333

Công nghệ sinh học

Huỳnh Châu Tiên Nữ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/06/2001

19180335

Công nghệ sinh học

Phạm Trần Hoàng Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/2001

19180336

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Kim Pha

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/12/2001

19180337

Công nghệ sinh học

Bùi Tiến Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/2001

19180339

Công nghệ sinh học

Trần Phi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/2001

19180340

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thanh Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/2001

19180342

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thiện Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C7B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/2001

19180343

Công nghệ sinh học

Võ Ngọc Thiên Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnBAA00100/BLM  0 5  0.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,962,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/04/1996

19180344

Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Thảo Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,820,000  7,820,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,652,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/12/2000

19180345

Công nghệ sinh học

Lê Phạm Hoài Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/2001

19180346

Công nghệ sinh học

Lê Thị Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/09/2001

19180347

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/2001

19180348

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Anh Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/12/2001

19180349

Công nghệ sinh học

Trương Thị Kim Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/2001

19180350

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Bích Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/2000

19180351

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/2001

19180352

Công nghệ sinh học

Lê Anh Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C7B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/2001

19180353

Công nghệ sinh học

Cao Cự Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/11/2001

19180354

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hữu Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/2001

19180355

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thế Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7B  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/04/2001

19180356

Công nghệ sinh học

Đỗ Ngọc Quốc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/10/2001

19180358

Công nghệ sinh học

Bùi Khải Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/2001

19180359

Công nghệ sinh học

Hồ Thị Mỹ Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/2001

19180360

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Mỹ Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2A  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/01/2001

19180361

Công nghệ sinh học

Lê Ngọc Diễm Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/07/2001

19180362

Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Diễm Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/2001

19180363

Công nghệ sinh học

Lê Thị Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/08/2001

19180364

Công nghệ sinh học

Lê Thị Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/03/2001

19180365

Công nghệ sinh học

Phạm Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/2001

19180366

Công nghệ sinh học

Tôn Trúc Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/2001

19180367

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/2001

19180368

Công nghệ sinh học

Trần Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/2001

19180369

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phước Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_2  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/10/2001

19180370

Công nghệ sinh học

Trần Quan Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/07/2001

19180372

Công nghệ sinh học

Trần Phước Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/08/1998

19180373

Công nghệ sinh học

Lương Thị Quân Tá

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/03/2000

19180375

Công nghệ sinh học

Ngô Trí Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/12/2001

19180376

Công nghệ sinh học

Nông Thị Minh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  138,00070%ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  207,00070%BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  276,00070%BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  207,00070%BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  138,00070%BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  138,00070%BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  276,00070%CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  345,00070%CSC00003/S5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  207,00070%MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  207,00070%PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  3,059,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

-2,109,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/09/2001

19180377

Công nghệ sinh học

Bùi Phú Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/2001

19180379

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/2001

19180380

Công nghệ sinh học

Trần Phước Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/06/2001

19180381

Công nghệ sinh học

Võ Ngọc Thanh Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/11/2001

19180382

Công nghệ sinh học

Nguyễn Việt Tấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/05/2001

19180383

Công nghệ sinh học

Đỗ Quốc Thái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/2001

19180387

Công nghệ sinh học

Võ Hoài Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/02/2001

19180388

Công nghệ sinh học

Trần Tất Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/05/2001

19180390

Công nghệ sinh học

Cao Thị Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/2001

19180391

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thu Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/04/2001

19180392

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T6A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/03/2001

19180393

Công nghệ sinh học

Vũ Nguyễn Tâm Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/06/2001

19180396

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/01/2001

19180397

Công nghệ sinh học

Lê Trương Phúc Thịnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19KVL1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/07/2001

19180399

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Mỹ Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/11/2001

19180400

Công nghệ sinh học

Nguyễn Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/12/2001

19180401

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Ánh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C7A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/11/2001

19180403

Công nghệ sinh học

Phạm Thanh Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/06/2001

19180404

Công nghệ sinh học

Trần An Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C7_2  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,970,000  8,970,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,802,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/08/2001

19180405

Công nghệ sinh học

Võ Hữu Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/03/2001

19180406

Công nghệ sinh học

Trần Thị Hoài Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T6B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/02/2001

19180407

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Thùy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/05/2001

19180409

Công nghệ sinh học

Đoàn Thị Mai Thy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/12/2001

19180410

Công nghệ sinh học

Đoàn Trần Thuỷ Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19CTT2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/10/2001

19180411

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/2001

19180412

Công nghệ sinh học

Sơn Thanh Toàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  138,00070%ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  207,00070%BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  276,00070%BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  207,00070%BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  138,00070%BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  138,00070%BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  276,00070%CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  207,00070%MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  207,00070%PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  2,714,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

-2,454,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/2001

19180413

Công nghệ sinh học

Lê Sơn Trà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/2001

19180414

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Bích Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/05/2001

19180415

Công nghệ sinh học

Nguyễn Huỳnh Phương Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/11/2001

19180417

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Bích Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/2001

19180418

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thanh Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/2001

19180419

Công nghệ sinh học

Trần Thị My Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/2001

19180420

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2B  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2B  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/2001

19180422

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bảo Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/05/2001

19180423

Công nghệ sinh học

Trần Thị Huyền Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/05/2001

19180425

Công nghệ sinh học

Lê Thị Thùy Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/11/2000

19180426

Công nghệ sinh học

Mai Thu Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/11/2001

19180427

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đặng Thùy Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7C  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/06/2001

19180428

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Phương Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4B  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/06/2001

19180429

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/03/2001

19180430

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Triều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C2_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,970,000  8,970,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,802,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/09/2001

19180431

Công nghệ sinh học

Trần Thủy Triều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/2001

19180432

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Anh Triệu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/05/2001

19180433

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/2001

19180434

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Việt Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/05/2001

19180435

Công nghệ sinh học

Đoàn Thị Thanh Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/2001

19180436

Công nghệ sinh học

Hồ Thị Thanh Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/06/2001

19180437

Công nghệ sinh học

Dương Ngọc Bảo Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/2001

19180438

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hà Thế Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/2001

19180440

Công nghệ sinh học

Lê Phi Trường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/2001

19180441

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Trường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/08/2001

19180443

Công nghệ sinh học

Phạm Anh Tuân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/09/2001

19180444

Công nghệ sinh học

Nguyễn Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S3C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/03/2001

19180445

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/2001

19180446

Công nghệ sinh học

Lương Tú Tùng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/11/2001

19180447

Công nghệ sinh học

Cao Quan Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/2001

19180448

Công nghệ sinh học

Trần Gia Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19S6_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7A  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/05/2001

19180450

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Thanh Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/01/2001

19180451

Công nghệ sinh học

Dương Thị Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/2001

19180452

Công nghệ sinh học

Dương Thị Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/2001

19180454

Công nghệ sinh học

Phan Thượng Uyển

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/06/2001

19180455

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/03/2001

19180456

Công nghệ sinh học

Phạm Hoàng Thụy Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4C  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/2001

19180457

Công nghệ sinh học

Lê Thanh Văn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/2000

19180458

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Tường Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 30.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/2001

19180459

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Khánh Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DTV3  690,000 7  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 8  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 9  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 10  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 11  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,280,000  8,280,000 33.0  630.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,112,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/05/2001

19180460

Công nghệ sinh học

Phan Thị Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/08/2001

19180461

Công nghệ sinh học

Lê Kỳ Viên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4A  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/05/2001

19180462

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tam Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/2001

19180463

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C2B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/03/2001

19180464

Công nghệ sinh học

Trần Đỗ Hoàng Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/05/2001

19180465

Công nghệ sinh học

Võ Ngọc Vương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T6B  1,150,000 10  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 30.0  615.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/04/2001

19180466

Công nghệ sinh học

Lê Tường Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S7C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/09/2001

19180467

Công nghệ sinh học

Nghiêm Thị Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4C  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/06/2001

19180468

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hạ Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19VLH1  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 3  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 4  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 5  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 6  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 7  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 8  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 9  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 10  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4C  1,150,000 11  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 12  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,740,000  8,740,000 33.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 3,572,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/04/2001

19180469

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Thúy Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:04:42



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/06/2001

19180470

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Vỹ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 27.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 1,732,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/06/2001

19180472

Công nghệ sinh học

Phạm Phi Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 5  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 6  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 7  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 8  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S4B  1,150,000 9  75.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  555.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,882,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/01/2001

19180474

Công nghệ sinh học

Vũ Thị Thu Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  690,000BAA00004/19TTH2  690,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19S6_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19CSH2C  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000BIO00001/19CSH2  690,000 6  45.0

Nhập môn công nghệ sinh học  2.0  460,000BIO00011/19CSH2  460,000 7  30.0

Thực tập Sinh đại cương 1  1.0  460,000BIO00081/19CSH2C  460,000 8  132,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000CHE00001/19CSH2  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CSH2  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19CSH2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 132,000

 2,422,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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